
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁT HẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Cát Hải, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận lại 12 xã, thị trấn huyện Cát Hải  

đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 
                                   

                              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

 Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ; 

 Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về điều kiên đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục công 

nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

 Căn cứ Công văn số 3420/BGDĐT-THPT ngày 13/4/2003 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về thực hiện phổ cập bậc trung học và nghề; Công văn số 

10819/GDTrH ngày 07/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh 

chuẩn bậc trung học và Quyết định số 2791/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định tam thời tiêu chuẩn cơ bản, kiểm 

tra và đánh giá công nhận phổ cập bậc trung học và nghề; 

 Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ (PCGD, XMC) của 12 xã, thị trấn năm 2023; 

    Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 12 xã, thị trấn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận lại 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải đạt chuẩn Phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường mầm non, 

Tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT và các tổ chức, các nhân có liên quan tại 

Điều 1 căn cứ  quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,GDĐT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 
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DANH SÁCH 12 XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI  

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON  

CHO TRẺ EM 5 TUỔI, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) 

 

TT Đơn vị 
Chuẩn phổ cập theo  

Nghị định 20/2014/NĐ-CP 
Ghi chú 

1 Thị trấn Cát Bà Đạt  

2 Xã Trân Châu Đạt  

3 Xã Xuân Đám Đạt  

4 Xã Hiền Hào Đạt  

5 Xã Gia Luận Đạt  

6 Xã Phù Long Đạt  

7 Thị trấn Cát Hải Đạt  

8 Xã Văn Phong Đạt  

9 Xã Hoàng Châu Đạt  

10  Xã Nghĩa Lộ Đạt  

11 Xã Đồng Bài Đạt  

12 Xã Việt Hải Đạt  
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DANH SÁCH 12 XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI 

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) 

 

 

TT Đơn vị 
Chuẩn phổ cập theo  

Nghị định 20/2014/NĐ-CP 
Ghi chú 

1 Thị trấn Cát Bà Mức độ 3  

2 Thị trấn Cát Hải Mức độ 3  

3 Xã Văn Phong Mức độ 3  

4 Xã Xuân Đám Mức độ 3  

5 Xã Trân Châu Mức độ 3  

6 Xã Hiền Hào Mức độ 3  

7 Xã Gia Luận Mức độ 3  

8 Xã Phù Long Mức độ 3  

9 Xã Hoàng Châu Mức độ 3  

10  Xã Nghĩa Lộ Mức độ 3  

11 Xã Đồng Bài Mức độ 3  

12 Xã Việt Hải Mức độ 3  
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DANH SÁCH 12 XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI 

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) 

 

TT Đơn vị 
Chuẩn phổ cập theo  

Nghị định 20/2014/NĐ-CP 
Ghi chú 

1 Thị trấn Cát Bà Mức độ 3  

2 Xã Hiền Hào Mức độ 3  

3 Xã Hoàng Châu Mức độ 3  

4 Xã Trân Châu Mức độ 3  

5 Xã Xuân Đám Mức độ 3  

6 Xã Gia Luận Mức độ 3  

7 Xã Phù Long Mức độ 3  

8 Thị trấn Cát Hải Mức độ 3  

9 Xã Văn Phong Mức độ 3  

10  Xã Nghĩa Lộ Mức độ 3  

11 Xã Đồng Bài Mức độ 3  

12 Xã Việt Hải Mức độ 3  
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DANH SÁCH 12 XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI  

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ 

NGHỀ, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) 

 

TT Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

huy động 

Tiêu chuẩn 

hiệu quả Đánh giá 

chung 

Ghi 

chú 
Tỉ lệ 

Đạt/Không 

đạt 
Tỉ lệ 

Đạt/Không 

đạt 

1 Thị trấn Cát Bà 100 Đạt 94,4 Đạt Đạt  

2 Xã Trân Châu 96,8 Đạt 94,0 Đạt Đạt  

3 Xã Xuân Đám 100 Đạt 90,7 Đạt Đạt 
 

4 Xã Hiền Hào 100 Đạt 88,9 Đạt Đạt 
 

5 Xã Gia Luận 100 Đạt 93,9 Đạt Đạt 
 

6 Xã Phù Long 100 Đạt 95,0 Đạt Đạt 
 

7 Thị trấn Cát Hải 100 Đạt 96,4 Đạt Đạt 
 

8 Xã Văn Phong 100 Đạt 94,9 Đạt Đạt 
 

9 Xã Nghĩa Lộ 100 Đạt 91,9 Đạt Đạt 
 

10 Xã Hoàng Châu 100 Đạt 90,7 Đạt Đạt 
 

11 Xã Đồng Bài 100 Đạt 95,5 Đạt Đạt 
 

12 Xã Việt Hải 100 Đạt 87,5 Đạt Đạt 
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DANH SÁCH 12 XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC CÔNG NHẬN LẠI 

ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ, NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải) 

 

TT Đơn vị 
Chuẩn phổ cập xóa mù chữ theo  

Nghị định 20/2014/NĐ-CP 
Ghi chú 

1 Thị trấn Cát Bà Mức độ 2  

2 Xã Trân Châu Mức độ 2  

3 Xã Xuân Đám Mức độ 2  

4 Xã Hiền Hào Mức độ 2  

5 Xã Gia Luận Mức độ 2  

6 Xã Phù Long Mức độ 2  

7 Thị trấn Cát Hải Mức độ 2  

8 Xã Văn Phong Mức độ 2  

9 Xã Hoàng Châu Mức độ 2  

10  Xã Nghĩa Lộ Mức độ 2  

11 Xã Đồng Bài Mức độ 2  

12 Xã Việt Hải Mức độ 2  
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